
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:               /SYT-NVYD Khánh Hòa, ngày        tháng  11  năm 2021 

V/v hướng dẫn điều chỉnh, bổ 

sung đánh giá cấp độ dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh  

 

 
         
 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành 

Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm 

thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”, ngày 23/10/2021 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 5171/SYT-

NVYD về việc hướng dẫn tạm thời đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tính đến ngày 18/11/2021, tỷ lệ người dân ≥ 18 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa tiêm 

mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 là 98,55%, tiêm mũi 2 là 91,38%; Tỷ lệ người ≥ 50 

tuổi tiêm mũi 1 là 95,86%, tiêm mũi 2 là 82,93%; Tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 cho học sinh 

Trung học phổ thông là 31,09%. Hiện nay công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang được Sở Y tế 

tiếp tục triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh khá cao, Sở 

Y tế hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

1. Phân loại cấp độ dịch 

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. 

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. 

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. 

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 

2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch: Đánh giá đối với cấp tỉnh, huyện, xã 

3. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch 

a) Tiêu chí 1: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần 

- Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/1 tuần = [(Số ca mắc mới trong 

tuần + số ca mắc mới của tuần trước)/(2 x Dân số trên địa bàn)] x 100.000 

Số ca mắc mới tại cộng đồng không bao gồm ca nhập cảnh, ca mắc trong cơ 

sở cách ly y tế tập trung; ca cách ly, điều trị tại nhà và ca cách ly y tế tại dân cư. 
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- Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần được phân theo 04 mức độ 

từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới: Mức 1: 0 - < 20; Mức 2: 20 

- <50; Mức 3: 50 - <150; Mức 4: ≥150. 

b) Tiêu chí 2: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin 

phòng COVID-19 

Tỷ lệ này được phân theo 02 mức: ≥70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít 

nhất 1 liều vắc xin và <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin. 

c) Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh các tuyến 

4. Phân loại cấp độ dịch COVID-19 đối với cấp tỉnh và cấp huyện theo 

bảng sau 

Tiêu chí 1 

Tiêu chí 2 
0-<20 20 - <50 50-<150 ≥150 

≥70% người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 
Cấp 1 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

5. Phân loại cấp độ dịch COVID-19 đối với cấp xã theo bảng sau 

a) Đối với xã có dân số <10.000 dân 

Tính theo số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 người/tuần 

Tiêu chí 1 

Tiêu chí 2 
0-<2 2 - <5 ≥5 

≥70% người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

b) Đối với xã có dân số ≥10.000 dân 

Tính theo số ca mắc mới tại cộng đồng/10.000 người/tuần 

Tiêu chí 1 

Tiêu chí 2 
0-<4 4 - <10 ≥10 

≥70% người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

 

6. Điều chỉnh cấp độ dịch 

- Trường hợp không đạt được Tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch. 

- Phải tăng lên 1 cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu: Trong tháng 

10/2021, tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng 

COVID-19; Từ tháng 11/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được 

tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (trừ khi địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc 

không có ca mắc). 

7. Tổ chức thực hiện 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố căn 

cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế về mật độ 
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dân cư, khả năng ứng phó và các tiêu chí theo hướng dẫn nói trên để đánh giá cấp độ 

dịch COVID-19 trên địa bàn cho phù hợp 

a) Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố  

- Thực hiện đánh giá, phân loại cấp độ dịch COVID-19 đối với cấp huyện và 

cấp xã trên địa bàn và báo cáo định kỳ về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 15h00 

thứ 6 hàng tuần để rà soát, tổng hợp, xác định cấp độ dịch COVID-19 đối với cấp tỉnh, 

huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, báo cáo về UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và Sở Y tế để theo dõi, chỉ đạo.  

Lưu ý báo cáo đánh giá định kỳ hàng tuần nhưng số liệu đánh giá là trong thời 

gian 14 ngày, bao gồm cả số liệu của tuần trước đó.  

- Trường hợp cấp độ dịch COVID-19 đối với cấp huyện và cấp xã trên địa bàn 

có sự thay đổi mà chưa đến kỳ báo cáo thì Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

phải báo cáo ngay trong ngày cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật để kịp thời cập nhật, 

đánh giá cấp độ dịch COVID-19 đối với cấp tỉnh, huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.  

b) Trung tâm kiểm soát bệnh tật  

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị y tế liên quan trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

- Kiểm tra, tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cấp độ dịch COVID-19 của các 

huyện, thị xã, thành phố thành kết quả chung của toàn tỉnh định kỳ hàng tuần theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc đánh giá đột xuất khi có sự thay đổi về cấp độ dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo kết quả phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh về Bộ Y tế 

và Sở Y tế để đăng Website, đồng thời đăng trên Website của Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật trước 7h00 thứ hai hàng tuần (hoặc đột xuất đăng ngay trong ngày nếu ngày 

đó tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh có sự thay đổi về cấp độ dịch COVID-19) 

làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân triển khai các hoạt động thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.  

8. Công văn này thay thế cho Công văn số 5171/SYT-NVYD ngày 23/10/2021 

của Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT, B/c); 

- Phòng TCHC (VBĐT; Đăng Website); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh  
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